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Tên phòng thí nghiệm:  Phòng Nghiên cứu và Phân tích chất lượng 

Laboratory: Research and quality analysis department 

Tổ chức /Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh 

Organization: Khanh sinh International Company Limited 

Số hiệu/ Code: VILAS 1314 

Chuẩn mực công nhận 

Accreditation criteria 

ISO/IEC 17025:2017 

 

Lĩnh vực: Hoá 

Field: Chemical 

Người quản lý: Nguyễn Diên Hồng 

Laboratory manager: Nguyen Dien Hong 

Hiệu lực công nhận: period of 

Validation: 

Kể từ ngày      /      /2026 đến ngày      /      /2031 

Địa chỉ: 

Address: 

Tổ dân phố Miêu Nha 2, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội 

Mieu Nha 2 residential area, Xuan Phuong ward, Hanoi city 

Địa điểm: 

Location: 

Thôn Lập Thành, xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội 

Lap Thanh villlage, Yen Xuan commune, Ha Noi city 

Điện thoại/ Tel: 0984950925 

Email: hongkhanhsinh@gmail.com 

Website:  
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Hoá 

Field of testing:  Chemical 

TT 

Tên sản phẩm, vật 

liệu được thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi 

đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Phân bón 

NPK 

NPK mixed 

fertilizer 

Xác định Nitơ tổng số 

Phương pháp chuẩn độ 

Determination of nitrogen content 

Titration method 

 TCVN 5815:2018 

2.  

Phân tích hàm lượng P2O5 hữu hiệu 

Phương pháp chuẩn độ 

Determination of effective phosphorus 

content 

Titration method 

 
PTN-

PPNB01.2019 

3.  

Xác định hàm lượng K2O hữu hiệu 

Phương pháp quang kế ngọn lửa 

Determination of available potassium 

Flame photometer method 

0,3% TCVN 8560:2018 

4.  

Xác định độ ẩm  

Phương pháp khối lượng  

Determination of moisure  

Mass method 

 TCVN 9297:2012 

5.  
Phân hữu cơ 

Organic fertilizer  

Xác định hàm lượng các bon hữu cơ 

tổng số 

Phương pháp chuẩn độ 

Determination of total organic cacbon  

Titration method 

 TCVN 9294:2012 

 

Chú thích/Note:  

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnamese Standard 

- PTN-PPNB01: Phương pháp do phòng thử nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method 

Trường hợp Công ty TNHH Quốc tế Khánh Sinh cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Công 

ty cổ phần dinh dưỡng Nutricare phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định 

của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for Khanh sinh International Company Limited that provides 

product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the 

law before providing the service. 
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